BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 
Đối với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz
thay thế Thông tư 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 

I. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) đã gửi lấy ý kiến 06 Bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam, 34 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh, thành phố và 34 cơ quan báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) tỉnh, thành phố. 
1. Có 02 Bộ[footnoteRef:1], 04 Sở KHCN tỉnh, thành phố và 12 cơ quan báo và PTTH tỉnh, thành phố không có văn bản góp ý.  [1:  Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao] 

2. Có 04 Bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam, 30 Sở KHCN tỉnh, thành phố và 22 cơ quan báo và PTTH tỉnh, thành phố có văn bản góp ý.  
Cục Tần số vô tuyến điện tiếp thu, giải trình như sau:

	STT
	Tên Bộ, ngành, cơ quan báo và PTTH địa phương 
	Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu

	1. 
	Bộ Công an
	Bộ Công an nhất trí với các nội dung dự thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.  
(Công văn số 1662/BCA-H04 ngày 14/04/2026)
	Đã tổng hợp.

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	Thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư thay thế Thông tư do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo.
(Công văn số 2225/BQP-TTLL ngày 06/04/2026)
	Đã tổng hợp 


	3. 
	Bộ Tài chính
	(1) Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dụng kênh tần số FM chủ yếu cập nhật các quy định hiện hành, phân bổ lại tần số cho các tỉnh/thành phố sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp.
Tại mục 2 Phụ lục Danh mục các quy hoạch ngành và chi tiết ngành ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15, theo đó quy hoạch tần số vô tuyến điện là quy hoạch chi tiết ngành. Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện quy định Quy hoạch tần số vốn tuyến điện bao gồm: (i) Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, (ii) Quy hoạch băng tần, (iii) Quy hoạch phân kênh tần số, (iv) Quy hoạch sử dụng kênh tần số.
Theo quy định của Luật Quy hoạch: khoản 4 Điều 9 quy định về trình tự lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch¹; tại khoản 11, khoản 20 Điều 3 quy định hoạt động quy hoạch², thời kỳ quy hoạch³. Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 03/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần vô tuyến điện quốc gia, theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, các quy định cụ thể về quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành theo pháp luật về tần số vô tuyến điện để thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 Mhz. 

¹ Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 
² Hoạt động quy hoạch bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch. 
³ Thời kỳ quy hoạch là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập quy hoạch.

Việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật là chưa phù hợp với quy định pháp luật quy hoạch nêu trên. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát quy định hiện hành về thể thức văn bản ban hành/phê duyệt quy hoạch.




























(2) Ngoài ra, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung đánh giá vùng phủ sóng của kênh tần số phát thanh FM được quy hoạch trên cơ sở phân chia theo địa bàn mới, đảm bảo hạn chế phủ sóng chồng lấn lẫn nhau giữa các đài phát sóng phát thanh FM phát cùng kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
(Công văn số 4270/BTC-PTHT ngày 06/04/2026)

	(1) Luật Quy hoạch 21/2017/QH15 xác định quy hoạch tần số thuộc loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.  Luật Quy hoạch 112/2025/QH15 xác định quy hoạch tần số là quy hoạch chi tiết ngành.  
Khoản 7 Điều 25 Luật Quy hoạch 21/2017/QH15 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Khoản 4 Điều 9 của Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 11 Luật TSVTĐ quy định: (1) Quy hoạch TSVTĐ quy định mục đích, điều kiện sử dụng các băng tần, kênh tần số cụ thể; (2) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia”.
Luật TSVTĐ không quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tần số; căn cứ quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện và Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các Thông tư phê duyệt quy hoạch tần số cần được áp dụng trình tự theo Luật Ban hành VBQPPL. Quy định cụ thể tại Luật TSVTĐ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Điểm c, d khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện quy định, quy hoạch phân kênh tần số là quy hoạch phân chia một băng tần thành các kênh tần số cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đó; quy hoạch sử dụng kênh tần số là quy hoạch bố trí và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đối với một hệ thống cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể. 
Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, Bộ trưởng ban hành Thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật.
Do đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 là có sở cứ pháp lý và đúng với thẩm quyền theo quy định của Luật Tần số VTĐ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(2) Theo dự thảo Thông tư, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phủ sóng FM trên địa bàn cả nước, không phụ thuộc địa bàn hành chính. Về cơ bản, các kênh tần số FM phân bổ cho VOV được kế thừa từ Thông tư 37, được điều chỉnh, bổ sung thêm một số kênh tần số để tránh nhiễu và đảm bảo vùng phủ sóng, hạn chế phủ sóng chồng lấn lẫn nhau giữa các đài phát sóng phát thanh FM của VOV. 
Đối với các cơ quan báo và PTTH tỉnh, thành phố, các kênh tần số được quy hoạch dựa trên việc kế thừa hiện trạng quy hoạch từ Thông tư 37. Vì vậy, phân bổ kênh tần số trong dự thảo quy hoạch ổn định về vùng phủ sóng.

	4. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	(1) Ý kiến chung
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cơ bản nhất trí với dự thảo Thông tư.
(2) Ý kiến chi tiết
(2.1) Tại Điều 1, khoản 2 “Đối tượng áp dụng” đề nghị sửa thành “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng thiết bị kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz tại Việt Nam”.





(2.2) Tên của Phụ lục III, đề nghị sửa “báo và phát thanh, truyền hình địa phương” thành “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố” để thống nhất với Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố.
(2.3) Bộ VHTTDL bảo lưu ý kiến tại Công văn số 2088/PTTH&TTĐT ngày 23/9/2025 về việc cập nhật hiện trạng phát sóng các kênh chương trình phát thanh gửi Cục Tần số vô tuyến điện. Theo đó, ở thời điểm hiện tại đề nghị duy trì các tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz đã có tại các tỉnh, thành phố. Qua rà soát dự thảo Thông tư, một số tỉnh, địa phương sau sáp nhập có điều chỉnh, cắt giảm tần số phát. Ví dụ: tỉnh Phú Thọ (sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình): Theo Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT, địa bàn này gồm 03 tần số (MHz): 100,7;105; 106. Dự thảo mới gồm 02 tần số (thiếu tần số 100,7 MHz).

(2.4) Bộ VHTTDL đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu hướng dẫn/quy định chuyển tiếp đối với các tỉnh, thành phố quy hoạch tần số có thay đổi so với Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT nhằm bảo đảm hệ thống phát thanh hoạt động liên tục, ổn định. 
(Công văn số 1929/BVHTTDL-KHCNDTMT ngày 13/04/2026)
	(1) Đã tổng hợp



(2.1) Kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh”
Khoản 10 Điều 3 Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022, quy định thuật ngữ liên quan đến thiết bị là “thiết bị vô tuyến điện”.

(2.2) Tiếp thu





(2.3) Về cơ bản, quy hoạch kênh tần số phát thanh FM trong dự thảo Thông tư dựa trên nguyên tắc duy trì các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép theo Thông tư 37. Hai trường hợp giảm 01 kênh tần số/ 01 tỉnh là thực hiện theo đề nghị của cơ quan báo và PTTH tỉnh Phú Thọ và Hưng Yên. Vì vậy, việc quy hoạch kênh tần số cho các cơ quan báo và PTTH tỉnh, thành phố như tại Phụ lục III là phù hợp. 

(2.4) Hai trường hợp giảm 01 kênh tần số/ 01 tỉnh (tại Phú Thọ và Hưng Yên) sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục xin cấp giấy phép tần số và thiết bị vô tuyến điện. Việc sử dụng kênh tần số cụ thể được thực hiện theo đề nghị của địa phương hoặc theo thời hạn giấy phép. 

	5. 
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	(1) Nội dung và bố cục dự thảo Thông tư chặt chẽ và phù hợp, bảo đảm việc quản lý, sử dụng tần số hợp lý và hiệu quả. Quy hoạch đã có tính mở, bỏ ấn định kênh tần số gắn với kênh chương trình tạo sự chủ động, linh hoạt cho Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc mở rộng và tối ưu vùng phủ sóng.
(2) Về Phụ lục II Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz cho Đài Tiếng nói Việt Nam:
Đề nghị điều chỉnh tần số tại một số tỉnh, thành phố chi tiết theo Phụ lục gửi kèm.
(Công văn số 1059/TNVN-TTKT ngày 06/04/2026)
	(1) Đã tổng hợp.




(2) Tiếp thu: Đã rà soát, điều chỉnh.




	6. 
	Sở KHCN An Giang
	Thống nhất nội dung dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM bằng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 1815/SKHCN-CĐS ngày 01/04/2026)
	Đã tổng hợp

	7. 
	Sở KHCN Bắc Ninh
	Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 270/SKHCN-BCVT ngày 01/04/2026)
	

	8. 
	Cơ quan báo và PTTH Bắc Ninh
	Nhất trí các nội dung trong dự thảo Thông tư, đơn vị không có ý kiến đóng góp bổ sung.
(Công văn số 177-CV/B&PTTH ngày 03/04/2026)
	

	9. 
	Sở KHCN Cà Mau
	Thống nhất với dự thảo Thông tư và không có ý kiến gì thêm.
(Công văn số 1375/SKHCN-CNSVT ngày 31/03/2026)
	

	10. 
	Sở KHCN Cần Thơ
	Thống nhất với nội dung hồ sơ dự thảo, không có ý kiến góp ý, bổ sung.
(Công văn số 1492/SKHCN-CNTTVTBC ngày 03/04/2026)
	

	11. 
	Sở KHCN Đà Nẵng
	Thống nhất với các nội dung Dự thảo.
(Công văn số 1897/SKHCN-HTS ngày 07/04/2026)
	

	12. 
	Cơ quan báo và PTTH Đà Nẵng
	(1) Về quy hoạch phân kênh tần số
(1.1) Đề nghị nghiên cứu, làm rõ nguyên tắc phân bổ kênh tần số theo khu vực địa lý, đặc biệt đối với các đô thị ven biển khu vực miền Trung có địa hình phức tạp như Đà Nẵng, nhằm hạn chế nhiễu đồng kênh và kênh lân cận.






(1.2) Cần bổ sung quy định về khoảng cách bảo vệ tần số (frequency spacing) phù hợp với thực tế sử dụng tại các địa phương có mật độ đài phát thanh cao.

( 1.3) Đề nghị xem xét ưu tiên quỹ kênh ổn định cho các Báo và PTTH địa phương, bảo đảm duy trì vùng phủ sóng hiện có, tránh xáo trộn lớn khi chuyển đổi quy hoạch.





(2) Về sử dụng kênh tần số FM
- Cần quy định cụ thể hơn về công suất phát sóng tối đa theo từng khu vực (đô thị, nông thôn, miền núi) và tương ứng với độ cao anten, vùng phủ sóng.
- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung hướng dẫn về tối ưu hóa sử dụng phổ tần (chia sẻ kênh, sử dụng lại tần số có điều kiện) nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.
- Cần có quy định rõ về việc chuyển đổi, điều chỉnh các tần số đang sử dụng khi thực hiện quy hoạch mới, bảo đảm không làm gián đoạn phát sóng.





(3) Về bảo đảm chất lượng và chống nhiễu
- Đề nghị nghiên cứu bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể về chống nhiễu giữa các đài FM; đồng thời quy định rõ trách nhiệm phối hợp xử lý nhiễu giữa các đơn vị và cơ quan quản lý.
- Cần hướng dẫn cụ thể việc đo kiểm chất lượng tín hiệu và giám sát phổ tần trong quá trình khai thác.


(4) Về lộ trình thực hiện
- Đề nghị quy định lộ trình chuyển đổi phù hợp (từ 3–5 năm) đối với các Báo và PTTH địa phương để thực hiện điều chỉnh thiết bị phát sóng và thủ tục cấp phép lại tần số.
- Cần có cơ chế giữ ổn định các tần số đang khai thác trong giai đoạn chuyển tiếp, hạn chế phát sinh chi phí lớn cho các cơ quan Báo và PTTH địa phương.
(5) Về cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn
- Đề nghị nghiên cứu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các Báo và phát thanh, truyền hình địa phương khi triển khai Thông tư.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu, bản đồ tần số dùng chung để các đơn vị tra cứu, tránh trùng lặp và nhiễu sóng.
- Cân nhắc cơ chế hỗ trợ đối với các đài có điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng khó khăn.
(6) Kiến nghị chung
- Trong quá trình triển khai, cần có cơ chế phản hồi, điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.
- Theo dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87–108 MHz thì Báo và PTTH thống nhất với phương án ở phụ lục III là tại thành phố Đà Nẵng vẫn giữ 2 kênh phát thanh FM gồm 1 kênh với tần số 97,6 MHz đặt tại Trạm phát sóng An Hà, thuộc phường Quảng Phú và 1 kênh với tần số 98,5 MHz đặt tại Trạm phát sóng Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 
(Công văn số 465-CV/BPTTH ngày 07/04/2026)
	
(1.1) Việc quy hoạch kênh tần số phát thanh FM cho các tỉnh, thành phố trước sáp nhập được thực hiện theo nguyên tắc mỗi tỉnh, thành phố có kênh tần số để phủ sóng 01 kênh chương trình thiết yếu (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); quy hoạch sử dụng các kênh tần số đã được rà soát, tính toán theo các Khuyến nghị, tiêu chuẩn của ITU, đảm bảo không nhiễu đồng kênh và kênh lân cận.
(1.2) Quy hoạch sử dụng kênh tần số đã được rà soát, tính toán theo các Khuyến nghị, tiêu chuẩn của ITU.

(1.3) Quy hoạch sử dụng các kênh tần số dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được cấp phép theo Thông tư 37, đảm bảo vùng phủ sóng.
Dự thảo Thông tư đã có khoản 3 Điều 3 để xử lý cho các trường hợp tổ chức có nhu cầu sử dụng tần số khác.

(2) Quy hoạch quy định về tần số và công suất tham chiếu đối với các đài phát sóng phát thanh FM địa phương. Việc xác định công suất phát sóng phụ thuộc vào tham số anten, địa hình và yêu cầu vùng phủ sóng của từng địa phương, được thực hiện qua công tác ấn định, cấp phép tần số.
Quy hoạch dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được cấp phép theo Thông tư 37, bảo đảm không làm gián đoạn phát sóng.
Dự thảo Thông tư đã có khoản 3 Điều 3 để xử lý cho các trường hợp tổ chức có nhu cầu sử dụng tần số khác.

(3) Quy hoạch sử dụng kênh tần số đã được rà soát, tính toán theo các Khuyến nghị, tiêu chuẩn của ITU; công tác phối hợp xử lý can nhiễu, việc đo kiểm chất lượng tín hiệu và giám sát phổ tần trong quá trình khai thác không thuộc phạm vi của Thông tư quy hoạch.

(4) Quy hoạch sử dụng các kênh tần số dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép theo Thông tư 37, không có trường hợp cần chuyển đổi kênh tần số đối với các Báo và PTTH địa phương. 

(5) Hiện nay, các đài phát sóng phát thanh FM các kênh chương trình thiết yếu của các tỉnh, thành phố đang sử dụng kênh tần số phù hợp với quy hoạch.
Cơ chế hỗ trợ đối với các đài có điều kiện kỹ thuật còn hạn chế không thuộc phạm vi của Thông tư.

(6) Tiếp thu và đã tổng hợp

	13. 
	Sở KHCN Đắk Lắk
	Thống nhất với nội dung dự thảo.
(Công văn số 352/SKHCN-CĐS ngày 09/04/2026)
	Đã tổng hợp

	14. 
	Cơ quan báo và PTTH Đắk Lắk
	Thống nhất với nội dung dự thảo.
(Công văn số 264-CV/B&PTTH ngày 02/04/2026)
	

	15. 
	Sở KHCN Điện Biên
	Nhất trí với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 1132/SKHCN-HTS ngày 31/03/2026)
	

	16. 
	Sở KHCN Đồng Nai
	Thống nhất với nội dung dự thảo.
(Công văn số 2535/SKHCN-CĐS ngày 06/04/2026)
	

	17. 
	Sở KHCN Đồng Tháp
	Đề nghị điều chỉnh phần căn cứ thành: “Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.
(Công văn số 1468/SKH&CN-CĐS ngày 06/04/2026)
	Tiếp thu và đã tổng hợp




	18. 
	Cơ quan báo và PTTH Đồng Tháp
	(1) Thống nhất nội dung dự thảo. 
(2) Riêng Phụ lục III, đề nghị nâng công suất tham chiếu tần số 96.2 MHz từ 3 kW lên 5 kW để đảm bảo độ phủ sóng toàn tỉnh.
(Công văn số 664-CV/BPTTH ngày 02/04/2026)
	(1) Đã tổng hợp.
(2) Tiếp thu: Đã rà soát và điều chỉnh công suất để phù hợp với địa bàn địa phương sau sáp nhập. 

	19. 
	Sở KHCN Gia Lai
	Thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư nêu trên.
(Công văn số 1079/SKHCN-CĐS&BCVT ngày 31/03/2026)
	Đã tổng hợp

	20. 
	Cơ quan báo và PTTH Gia Lai
	Thống nhất với nội dung dự thảo.
(Công văn số 479-CV/BPTTHGL ngày 05/04/2026)
	

	21. 
	Sở KHCN Hà Nội
	Thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư.
((Công văn số 2021/SKHCN-HTS&KN) ngày 06/04/2026)
	

	22. 
	Sở KHCN Hà Tĩnh
	Thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư, dự thảo Thuyết minh dự thảo Thông tư và không có ý kiến góp ý thêm.
(Công văn số 833/SKHCN-CĐS ngày 08/04/2026)
	

	23. 
	Cơ quan báo và PTTH Hà Tĩnh
	Đồng ý với các nội dung dự thảo Thông tư.
(Công văn số 407-CV/BPTTH ngày 01/04/2026)
	

	24. 
	Sở KHCN Huế
	Thống nhất với nội dung của dự thảo Thông tư và thuyết minh dự thảo Thông tư.
(Công văn số 1527/SKHCN-CĐS ngày 06/04/2026)
	

	25. 
	Cơ quan báo và PTTH Huế
	Thống nhất với nội dung.
(Công văn số 93-CV/BVPTTH ngày 06/04/2026)
	

	26. 
	Sở KHCN Hưng Yên
	Nhất trí với nội dung dự thảo.
(Công văn số 852/SKHCN-CĐSBCVT ngày 01/04/2026)
	

	27. 
	Cơ quan báo và PTTH Hưng Yên
	(1) Đồng ý với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 88 – 108 MHz
(2) Sau khi sáp nhập hai tỉnh Thái Bình (cũ) và Hưng Yên (cũ) thành tỉnh Hưng Yên (mới), để tiết kiệm tài nguyên Tần số và giảm chi phí vận hành Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên kính đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Khoa học và Công nghệ quy hoạch sử dụng 01 kênh Phát thanh, tần số FM 92,7 MHz cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên. Đồng thời để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trong tỉnh đề nghị cấp phép cho máy phát sóng FM 92,7 MHz công suất phát xạ từ 7 KW đến 10 KW (có phụ lục kèm theo).
(Công văn số 188-CV-BPTTH ngày 14/05/2026)
	(1) Đã tổng hợp


(2) Tiếp thu việc quy hoạch 01 kênh tần số 92,7 MHz và điều chỉnh mức công suất tham chiếu 5 kW cho tỉnh Hưng Yên theo đề nghị của cơ quan báo và PTTH Hưng Yên để phù hợp với địa bàn địa phương sau sáp nhập.  
Theo đó, kênh tần số 92,7 MHz của cơ quan báo và PTTH Hưng Yên có thể được xem xét, cấp phép với công suất phát sóng tối đa 10 kW theo Chú thích (2) của Phụ lục III. 


	28. 
	Sở KHCN Khánh Hòa
	Qua đối chiếu, Sở nhận thấy có sự trùng lặp trong việc phân bổ kênh tần số 95,0 MHz tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể:
- Tại Phụ lục II (Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87- 108 MHZ cho Đài Tiếng nói Việt Nam): địa bàn Khánh Hòa được phân bổ các tần số gồm: 90,5; 91; 91,5; 95; 96,5; 100; 101; 102,7; 104 MHz.
- Tại Phụ lục III (Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHZ cho báo và phát thanh, truyền hình địa phương): Tỉnh Khánh Hòa được phân bổ tần số trung tâm 95,0 MHz (công suất tham chiếu 5 kW) và 106,5 MHz.
Việc phân bổ cùng tần số 95,0 MHz cho Đài Tiếng nói Việt Nam và hệ thống báo, phát thanh, truyền hình địa phương trên cùng địa bàn có nguy cơ gây chồng lấn vùng phủ sóng, nhiễu có hại, ảnh hưởng chất lượng phát sóng. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, tính toán và điều chỉnh phương án phân bổ tần số tại Phụ lục II hoặc Phụ lục III đối với khu vực Khánh Hòa cho phù hợp.
(Công văn số 1737/SKHCN-CĐS ngày 31/03/2026)
	Điểm phát sóng kênh tần số 95 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Nha Trang - Khánh Hòa đã sử dụng ổn định lâu dài từ trước khi sáp nhập (01/10/2023).
Điểm phát sóng kênh tần số 95 MHz của cơ quan báo và PTTH tỉnh Khánh Hòa được đặt tại tỉnh Ninh Thuận cũ cũng đã sử dụng ổn định lâu dài trước khi sáp nhập. 
Theo tính toán của Cục TSVTĐ và thực tế cấp phép, sử dụng các kênh tần số này không có can nhiễu. 
Cục TSVTĐ đã bổ sung chú thích về vị trí đặt máy phát sóng kênh tần số 95 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Khánh Hòa tại Phụ lục II và vị trí đặt máy phát sóng kênh tần số 95 MHz của cơ quan báo và PTTH Khánh Hòa tại Phụ lục III để làm rõ hơn về việc tái sử dụng tần số theo điều kiện địa hình.

	29. 
	Cơ quan báo và PTTH Khánh Hòa
	Thống nhất với nội dung dự thảo.
(Công văn số 256-CV/BPTTH ngày 07/04/2026)
	Đã tổng hợp

	30. 
	Cơ quan báo và PTTH Lạng Sơn
	Nhất trí với nội dung dự thảo và không có ý kiến khác.
(Công văn số 385-CV/BPTTH ngày 06/04/2026)
	

	31. 
	Sở KHCN Lai Châu
	Nhất trí.
(Công văn số 1290/SKHCN-BCVTCNTT ngày 03/04/2026)
	

	32. 
	Cơ quan báo và PTTH Lào Cai
	Nhất trí các nội dung dự thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.
(Công văn số 139-CV/B&PT,TH ngày 02/04/2026)
	

	33. 
	Sở KHCN Lâm Đồng
	(1) Về căn cứ:
- Nội dung: Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tần số 09/2022/QH15.
- Đề nghị điều chỉnh thành: Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022.
(2) Bổ sung căn cứ:
- Bổ sung: Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Đề nghị rà soát, đối chiếu dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz phù hợp với quy hoạch Quyết định số 36/QĐ-TTg. 
(Công văn số 1205/SKHCN-BCVT ngày 03/04/2026)
	(1) Tiếp thu




(2) Tiếp thu.
Không đưa Quyết định 36/QĐ-TTg vào phần căn cứ vì đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 
Đã rà soát dự thảo Quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quy hoạch hạ tầng Thông tin truyền thông ban hành theo Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024 

	34. 
	Sở KHCN Lào Cai
	Nhất trí với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM bằng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 887/SKHCN-BCVT ngày 06/04/2026)
	Đã tổng hợp

	35. 
	Sở KHCN Nghệ An
	Đồng ý với nội dung của bản dự thảo.
(Công văn số 904/SKHCN-CĐS ngày 06/04/2026)
	

	36. 
	Cơ quan báo và PTTH Nghệ An
	(1) Về sự cần thiết ban hành Thông tư
Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An thống nhất với sự cần thiết ban hành Thông tư nhằm:
- Phù hợp với quy định của Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi, bổ sung).
- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên tần số vô tuyến điện.
(2) Về quy hoạch phân kênh tần số (Phụ lục I)
- Thống nhất với phương án phân kênh theo bước 0,1 MHz trong dải tần 87- 108 MHz.
- Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hạn chế tối đa can nhiễu giữa các kênh liền kề, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phát sóng cao.
(3) Về quy hoạch sử dụng kênh tần số (Phụ lục III đối với địa phương)
 (3.1) Đề nghị giữ ổn định các tần số và công suất tham chiếu đang khai thác sử dụng hiệu quả đối với địa phương (99,6 MHz - 10 kW và 99,1 MHz – 2 kW), nhằm đảm bảo tính liên tục trong phát sóng và tránh phát sinh chi phí đầu tư điều chỉnh hệ thống kỹ thuật.
(3.2) Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục III:
	STT
	Tên tỉnh thành phố, địa bàn đặt đài phát sóng
	Tần số trung tâm (MHz)
	Công suất phát sóng tham chiếu (kW)

	20 
	Nghệ An 
	99,6 
	10

	
	
	99,1 
	2











(3.3) Điều chỉnh tần số trong trường hợp cần thiết để tránh nhiễu. Bổ sung tần số phục vụ mở rộng vùng phủ sóng, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa (Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp…).
(3.4) Đề nghị làm rõ hơn tiêu chí phân bổ tần số giữa các địa phương để đảm bảo công bằng, phù hợp với đặc thù diện tích, địa hình và dân số, linh hoạt khi xem xét cấp tần số mới.






4. Về quy định xử lý các trường hợp phát sinh
Thống nhất với quy định giao Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét từng trường hợp cụ thể khi có nhu cầu sử dụng ngoài quy hoạch.
Tuy nhiên, đề nghị:
- Quy định rõ hơn về quy trình, thời gian xử lý.
- Công khai tiêu chí xem xét để tạo thuận lợi cho các địa phương.
5. Một số đề xuất khác
- Đề nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật về phối hợp tần số giữa các đơn vị phát thanh nhằm hạn chế can nhiễu.
- Nghiên cứu bổ sung định hướng dài hạn về chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh (kết hợp FM và các nền tảng số).
- Có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật đối với các địa phương có điều kiện khó khăn trong triển khai hệ thống phát sóng. 
(Công văn số 367-CV/BPT,TH ngày 06/04/2026)
	(1) Đã tổng hợp







(2) Dự thảo Quy hoạch sử dụng kênh tần số đã được rà soát, tính toán theo các Khuyến nghị, tiêu chuẩn của ITU.





(3.1) và (3.2) Phụ lục III của dự thảo đã quy hoạch kênh tần số 99,6 MHz cho cơ quan báo và PTTH Nghệ An với công suất tham chiếu  là 5 kW. Chú thích (2) của Phụ lục III quy định “Công suất tham chiếu là công suất dùng để tính toán vùng phủ sóng và xác định khả năng can nhiễu. Trường hợp cần phải có công suất lớn hơn thì công suất tối đa không vượt quá 200%.”. Vì vậy, kênh tần số 99,6 MHz của cơ quan báo và PTTH Nghệ An được xem xét, cấp phép với công suất tối đa 10 kW nếu địa phương có nhu cầu. 
Kênh tần số 99,1 MHz là kênh phát lại, không đưa vào quy hoạch mà được ấn định, quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 3.

(3.3) Các nhu cầu sử dụng tần số này sẽ được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của dự thảo Thông tư.
(3.4) Quy hoạch sử dụng các kênh tần số dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép theo Thông tư 37, để phủ sóng kênh chương trình thiết yếu của địa phương trên địa bàn.
Các nhu cầu sử dụng tần số khác của địa phương được xem xét, giải quyết theo khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.
 
(4) Quy trình, thời gian xử lý các trường hợp phát sinh thuộc công tác ấn định, cấp phép. Nội dung này không thuộc phạm vi dự thảo Quy hoạch.


(5) Các nội dung về hướng dẫn kỹ thuật phối hợp tần số giữa các đơn vị phát thanh, chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, cơ chế hỗ trợ kỹ thuật đối với các địa phương có điều kiện khó khăn trong triển khai hệ thống phát sóng không thuộc phạm vi Quy hoạch.




	37. 
	Sở KHCN Ninh Bình
	Nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM bằng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 843/SKHCN-HTKHCNTT ngày 02/04/2026)
	Đã tổng hợp

	38. 
	Cơ quan báo và PTTH Ninh Bình
	Đề nghị điều chỉnh Phụ lục III cho tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập: kênh tần số 98,1 MHz tăng công suất từ 2 kW lên 5 kW để phù hợp địa hình phức tạp và vị trí trụ sở mới.
(Công văn số 356-CV/BPTTH ngày 02/04/2026)
	Tiếp thu: Đã rà soát và điều chỉnh công suất để phù hợp với địa bàn địa phương sau sáp nhập. 

	39. 
	Sở KHCN Phú Thọ
	Thống nhất với nội dung dự thảo do Cục Tần số vô tuyến điện xây dựng.
(Công văn số 1228/SKHCN-BCVT ngày 03/04/2026)
	Đã tổng hợp

	40. 
	Cơ quan báo và PTTH Phú Thọ
	Đồng ý với nội dung dự thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.
(Công văn số 605-CV/BPTTH ngày 07/04/2026)
	

	41. 
	Sở KHCN Quảng Ngãi
	(1) Về quy định nguyên tắc phân kênh, sử dụng kênh tần số
Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định về nguyên tắc phân kênh, sử dụng kênh tần số hoặc thể hiện rõ hơn trong nội dung Thông tư/Phụ lục để làm căn cứ thống nhất cho việc xem xét phân bổ, điều chỉnh, xử lý can nhiễu trong quá trình tổ chức thực hiện.

(2) Về Phụ lục I (Quy hoạch phân kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz)
Đề nghị sửa lỗi soạn thảo tại kênh tần số 151 cho phù hợp. 

(3) Về quy định công suất phát sóng tại Phụ lục III
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung, làm rõ hơn điều kiện, tiêu chí kỹ thuật áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh tăng công suất, làm cơ sở thống nhất trong quá trình xem xét, cấp phép và tổ chức thực hiện; trong đó cần gắn với các căn cứ như: khả năng tương thích điện từ, đánh giá mức độ ảnh hưởng can nhiễu đối với hệ thống phát sóng lân cận, phạm vi vùng phủ sóng thực tế và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng kênh tần số đã được phê duyệt.
Việc quy định rõ các điều kiện kỹ thuật nêu trên sẽ góp phần bảo đảm quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện chặt chẽ, hạn chế phát sinh can nhiễu trong quá trình khai thác.

(4) Về rà soát khoảng cách tần số tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Theo nội dung dự thảo, tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:
- Đài Tiếng nói Việt Nam được quy hoạch sử dụng các tần số, trong đó có 95,0 MHz;
- Báo và Phát thanh, truyền hình địa phương được quy hoạch sử dụng các tần số 95,1 MHz và 102,9 MHz.
Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát phương án bố trí đối với trường hợp 95,0 MHz và 95,1 MHz nêu trên, do đây là các tần số lân cận rất gần nhau trên cùng địa bàn, có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chất lượng thu, phát sóng trong quá trình khai thác thực tế, nhất là tại các khu vực có vùng phủ chồng lấn.
Trường hợp qua tính toán kỹ thuật vẫn bảo đảm điều kiện khai thác, đề nghị cơ quan soạn thảo có cơ sở thuyết minh rõ hơn để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện sau này. 
(Công văn số 1355/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 31/03/2026)
	(1) Nguyên tắc phân kênh tần số đã được quy định chi tiết tại Phụ lục I của dự thảo Thông tư.
Nguyên tắc quy hoạch sử dụng kênh tần số thực hiện trong quá trình rà soát quy hoạch và kết quả đã được quy định chi tiết tại Điều 3 của dự thảo Thông tư.
(2) Tiếp thu.


(3) Các trường hợp đề nghị điều chỉnh tăng công suất theo Chú thích (2) Phụ lục III sẽ được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp thông qua công tác ấn định, cấp phép trên cơ sở áp dụng các Khuyến nghị và Tiêu chuẩn theo ITU để xác định phạm vi vùng phủ sóng, đảm bảo khả năng tương thích điện từ, đánh giá mức độ ảnh hưởng can nhiễu đối với hệ thống phát sóng lân cận. 

(4) Điểm phát sóng kênh tần số 95 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam Đặc khu Lý Sơn - Quảng Ngãi đã sử dụng ổn định lâu dài từ trước khi sáp nhập (01/12/2016).
Điểm phát sóng kênh tần số 95,1 MHz của cơ quan báo và PTTH tỉnh Quảng Ngãi được đặt tại tỉnh Kon Tum cũ, cũng đã sử dụng ổn định lâu dài trước khi sáp nhập. 
Theo tính toán của Cục TSVTĐ và thực tế cấp phép, sử dụng các kênh tần số này không gây can nhiễu cho nhau. 
Cục TSVTĐ đã bổ sung chú thích về vị trí đặt máy phát sóng kênh tần số 95 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Quảng Ngãi tại Phụ lục II và vị trí đặt máy phát sóng kênh tần số 95,1 MHz của cơ quan Báo và PTTH Quảng Ngãi tại Phụ lục III để làm rõ hơn về việc tái sử dụng tần số theo điều kiện địa hình.

	42. 
	Cơ quan báo và PTTH Quảng Ngãi
	(1) Thống nhất dự thảo. 
(2) Đề nghị Cục Tần số tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ quy hoạch nâng công suất máy phát FM đối với cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương từ 5 kW lên tối đa 10 kW. Lý do: Các tỉnh, thành sau khi sáp nhập từ 2-3 tỉnh, thành phố thành 1 tỉnh, thành phố nên địa bàn rộng, cá biệt khu vực miền Trung – Tây Nguyên trải dài từ vùng núi đến biển và hải đảo nên cần nâng cao công suất máy phát để đảm bảo đưa tín hiệu phát thanh đến được với tất cả người dân.
(Công văn số 204-CV/BPTTH ngày 07/04/2026)
	(1) Đã tổng hợp.
(2) Tại Phụ lục III của dự thảo Thông tư, công suất tham chiếu đối với kênh tần số (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được quy định là 5 kW. Chú thích (2) của Phụ lục III quy định “Công suất tham chiếu là công suất dùng để tính toán vùng phủ sóng và xác định khả năng can nhiễu. Trường hợp cần phải có công suất lớn hơn thì công suất tối đa không vượt quá 200%.”. Vì vậy, công suất phát sóng FM đối với cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương từ 5 kW có thể được xem xét, ấn định lên tối đa 10 kW. 

	43. 
	Sở KHCN Quảng Ninh
	Hiện nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đang được cấp 02 giấy phép sử dụng tần số phát thanh FM, cụ thể: (1) Giấy phép số 348555/GPGH3 cấp ngày 30/5/2025, sử dụng tần số 97,8 MHz, công suất phát 10 kW; (2) Giấy phép số 361704/GP-GH2 cấp ngày 02/6/2025, sử dụng tần số 94,7 MHz.
Tuy nhiên, theo Phụ lục III của dự thảo Thông tư, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh chỉ được quy hoạch 01 tần số là 97,8 MHz, công suất phát 5kW.
Căn cứ đặc thù của tỉnh Quảng Ninh là địa bàn biên giới, có biển đảo, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, phạm vi phủ sóng rộng; đồng thời là địa phương có lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế, nhu cầu thông tin, tuyên truyền rất cao, việc duy trì nhiều kênh phát thanh FM là cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả thông tin tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Từ thực tế nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, bổ sung thêm tần số phát thanh FM cho tỉnh Quảng Ninh theo đề nghị của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh (ngoài tần số 97,8 MHz đã được quy hoạch), nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tiễn và điều kiện đặc thù của địa phương. 
(Công văn số 1431/SKHCN-BCVT&TĐC ngày 06/04/2026)
	Quy hoạch sử dụng các kênh tần số dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép theo Thông tư 37, để phủ sóng kênh chương trình thiết yếu của địa phương trên địa bàn.
Các nhu cầu sử dụng tần số khác của địa phương được xem xét, giải quyết theo khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.

	44. 
	Cơ quan báo và PTTH Quảng Ninh
	Kiến nghị giữ nguyên hiện trạng của 02 tần số đã được cấp phép: tần số 97,8 MHz (10 kW) và 94,7 MHz (5 kW) để phục vụ địa bàn biên giới, hải đảo và du lịch.
(Công văn số 711-CV/BPTTH ngày 06/04/2026)
	Quy hoạch sử dụng các kênh tần số dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép theo Thông tư 37, để phủ sóng kênh chương trình thiết yếu của địa phương trên địa bàn.
Phụ lục III của dự thảo đã quy hoạch kênh tần số 97,8 MHz cho cơ quan báo và PTTH Quảng Ninh với công suất tham chiếu  là 5 kW. Chú thích (2) của Phụ lục III quy định “Công suất tham chiếu là công suất dùng để tính toán vùng phủ sóng và xác định khả năng can nhiễu. Trường hợp cần phải có công suất lớn hơn thì công suất tối đa không vượt quá 200%.”. Vì vậy, kênh tần số 97,8 MHz của cơ quan báo và PTTH Quảng Ninh có thể được xem xét, ấn định lên tối đa 10 kW. 
Các nhu cầu sử dụng tần số khác của địa phương được xem xét, giải quyết theo khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.

	45. 
	Sở KHCN Sơn La
	Nhất trí với nội dung của dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM bằng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 742/SKHCN-HT ngày 06/04/2026)
	Đã tổng hợp

	46. 
	Cơ quan báo và PTTH Sơn La
	Nhất trí với dự thảo, không có ý kiến bổ sung.
(Công văn số 517-CV/B&PTTH ngày 02/04/2026)
	

	47. 
	Sở KHCN Tây Ninh
	Thống nhất đối với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM bằng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 1763/SKHCN-CN&ĐMST ngày 03/04/2026)
	

	48. 
	Cơ quan báo và PTTH Tây Ninh
	Đề xuất tăng công suất kênh tần số 96,9 MHz từ 5 kW lên 10 kW theo giấy phép đã được cấp.
(Công văn số 334-CV/BPTTH ngày 07/04/2026)
	Phụ lục III của dự thảo đã quy hoạch kênh tần số 96,9 MHz cho cơ quan báo và PTTH Tây Ninh với công suất tham chiếu  là 5 kW. Chú thích (2) của Phụ lục III quy định “Công suất tham chiếu là công suất dùng để tính toán vùng phủ sóng và xác định khả năng can nhiễu. Trường hợp cần phải có công suất lớn hơn thì công suất tối đa không vượt quá 200%.”. Vì vậy, kênh tần số 96,9 MHz của cơ quan báo và PTTH Tây Ninh được xem xét, cấp phép với công suất tối đa 10 kW. 

	49. 
	Sở KHCN Thái Nguyên
	Nhất trí với Dự thảo Thông tư và không có ý kiến góp ý bổ sung.
(Công văn số 977/SKHCN-BCVT ngày 09/04/2026)
	Đã tổng hợp

	50. 
	Cơ quan báo và PTTH Thái Nguyên
	Đồng ý với dự thảo.
(Công văn số 796-CV/BVPTTH ngày 17/04/2026)
	

	51. 
	Sở KHCN Thanh Hóa
	Thống nhất với sự cần thiết và các nội dung của dự thảo Thông tư do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.
(Công văn số 1166/SKHCN-BCVT ngày 31/03/2026)
	

	52. 
	Cơ quan báo và PTTH Thanh Hóa
	Đề nghị giữ nguyên hiện trạng về kênh tần số và công suất tương ứng như đã được cấp phép, do diện tích rộng và địa hình khó khăn. Đề nghị quy hoạch công suất của kênh tần số 92,3 MHz là 10 kW, bổ sung vào quy hoạch kênh tần số 102 MHz với  công suất là 5 kW.
(Công văn số 1097-CV/BPTTH ngày 03/04/2026)
	Quy hoạch sử dụng các kênh tần số dựa trên nguyên tắc kế thừa các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép theo Thông tư 37, để phủ sóng kênh chương trình thiết yếu của địa phương trên địa bàn.
Phụ lục III của dự thảo đã quy hoạch kênh tần số 92,3 MHz cho cơ quan báo và PTTH Thanh Hóa với công suất tham chiếu  là 5 kW. Chú thích (2) của Phụ lục III quy định “Công suất tham chiếu là công suất dùng để tính toán vùng phủ sóng và xác định khả năng can nhiễu. Trường hợp cần phải có công suất lớn hơn thì công suất tối đa không vượt quá 200%.”. Vì vậy, kênh tần số 92,5 MHz của cơ quan báo và PTTH Thanh Hóa được xem xét, cấp phép với công suất 10 kW. 
Các nhu cầu sử dụng tần số khác của địa phương được xem xét, giải quyết theo khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.

	53. 
	Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh
	Thống nhất đối với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM bằng tần 87-108 MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
(Công văn số 2768/SKHCN-BCVT ngày 31/03/2026)
	Đã tổng hợp

	54. 
	Cơ quan báo và PTTH TP. Hồ Chí Minh
	(1) Về cơ bản, Đài thống nhất với dự thảo Thông tư quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108MHz thay thế Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT.
Đối với nội dung quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108MHz cho Báo và Phát thanh, truyền hình địa phương (Phụ lục III dự thảo Thông tư), Đài đề nghị:
(2.1) Bổ sung quy hoạch tần số trung tâm FM 103.2 MHz tại khu vực thành phố Cần Thơ và FM 102.2 MHz tại phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.













(2.2) Nâng công suất phát sóng tham chiếu của tần số FM 92 MHz và FM 92.5 MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh lên 20 kW để mở rộng vùng phủ sóng, phù hợp với hệ thống phát sóng hiện nay và phạm vi địa giới hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
	(1) Đã tổng hợp





(2.1) Bộ VHTTDL đề nghị duy trì các tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz đã có tại các tỉnh, thành phố để đảm bảo năng lực phủ sóng các kênh phát thanh Thời sự - chính trị - tổng hợp đến toàn bộ địa bàn tỉnh, thành phố mới. 
Việc quy hoạch kênh tần số phát thanh FM cho các tỉnh, thành phố kế thừa hiện trạng quy hoạch các kênh tần số tại Thông tư 37[footnoteRef:2].  Vì vậy, cơ quan báo và PTTH thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch 5 kênh tần số như trong dự thảo là phù hợp. [2:  Hiện trạng quy hoạch theo Thông tư 37: tại Thành phố Hồ Chí Minh: 87,7 MHz; 95,6 MHz và 99,9 MHz; tại Bình Dương cũ: 92,5MHz; tại Bà Rịa- Vũng Tàu cũ: 92 MHz.
] 

Nhu cầu sử dụng kênh tần số khác được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.
(2.2) Theo tính toán với công suất tham chiếu 20 kW, các kênh tần số 87,7 MHz; 95,6 MHz và 99,9 MHz đã phủ sóng được toàn bộ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập và hơn một nửa diện tích địa bàn tỉnh Bình Dương và Vũng Tàu trước sáp nhập. Do vậy, để phù hợp, công suất tham chiếu của các kênh các kênh tần số 92 MHz và 92,5 MHz sẽ được điều chỉnh thành 5 kW để có thể phủ sóng phần địa bàn còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh. 

	55. 
	Sở KHCN Tuyên Quang
	Nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Thông tư.
(Công văn số 1034/SKHCN-BCVT ngày 06/04/2026)
	Đã tổng hợp

	56. 
	Sở KHCN Vĩnh Long
	Thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư.
(Công văn số 1520/SKHCN-CĐS ngày 07/04/2026)
	

	57. 
	Cơ quan báo và PTTH Vĩnh Long
	Thống nhất với các nội dung dự thảo và đơn vị không có ý kiến bổ sung.
(Công văn số 406-CV/B&PTTH ngày 02/04/2026)
	



II. Ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN)
Sau thời hạn đăng website 10 ngày, đơn vị soạn thảo không nhận được ý kiến góp ý nào trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KHCN.
(Công văn số 301/TTTT-TTĐPT ngày 20/04/2026)

III. Ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi lấy ý kiến Cục Viễn thông,Vụ Pháp chế và 34 Sở KHCN. Tính đến ngày 14/05/2026:
Cục Tần số vô tuyến điện tiếp thu, giải trình như sau:

	STT
	Tên đơn vị 
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1
	Cục Viễn thông
	1. Ý kiến chung:
(1.1) Cơ bản thống nhất với định hướng xây dựng các dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT. 
(1.2) Đề nghị trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch cần bảo đảm nguyên tắc sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số, đồng thời không gây can nhiễu có hại đến các hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ viễn thông, đặc biệt là các mạng thông tin di động và các hệ thống thông tin vô tuyến dùng chung hạ tầng.



2. Ý kiến cụ thể:
(2.1) Về đối tượng áp dụng: Đề nghị xem xét lại quy định đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam 2 do nội dung dự thảo Thông tư không trực tiếp điều chỉnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện.







Về tính logic và khả thi giữa quy định tại Điều 2 và Điều 3 dự thảo Thông tư:
(2.2.1) Đề nghị thống nhất việc sử dụng thuật ngữ “kênh tần số” trong dự thảo Thông tư.
(2.2.2) Điều 3 dự thảo Thông tư đã quy định rõ quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM cho 02 đối tượng: (1) Đài Tiếng nói Việt Nam và (2) Báo và PTTH địa phương, tuy nhiên vẫn có quy định xem xét cấp phép đối với trường hợp có nhu cầu sử dụng kênh tần số ngoài quy hoạch. Đề nghị đơn vị chủ trì thuyết minh làm rõ sở cứ pháp lý để cấp phép sử dụng kênh tần số ngoài quy hoạch đối với hai đối tượng nêu trên.











(2.3) Đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho chính xác thông tin về kênh 151 tại Phụ lục I dự thảo Thông tư.
(Công văn số 1433/CVT-CNDV ngày 09/04/2026)
	
(1.1) Đã tổng hợp 
(1.2) Nguyên tắc sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số đã được áp dụng trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư. Theo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, băng tần 470-694 MHz được ưu tiên phân bổ cho nghiệp vụ quảng bá. Việc phân bổ kênh tần số cho các đơn vị TDPS trong băng tần này không gây can nhiễu có hại đến các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.  
[bookmark: _ftnref10][bookmark: tc_1](2.1) Căn cứ khoản 3 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện quy định: “Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam và việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phải phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 11a của Luật này.” Vì vậy, đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam là phù hợp với Luật Tần số vô tuyến điện.


(2.2.1) Tiếp thu.

(2.2.2) Điều 4 Luật Tần số vô tuyến quy định chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện gồm: 
“2. Tăng cường hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến điện để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh. 
3. Ưu tiên sử dụng tần số vô tuyến điện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.”
Vì vậy, việc cấp phép sử dụng kênh tần số ngoài quy hoạch cho VOV và các cơ quan báo và PTTH tỉnh, thành phố trong các trường hợp mở rộng vùng phủ sóng, đài phát lại phát thanh FM phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, phối hợp tần số vùng biên... là phù hợp.


(2.3) Tiếp thu


	2
	Vụ Pháp Chế
	(1) Dòng căn cứ đầu tiên đề nghị viết đủ Luật Tần số vô tuyến điện 09/2022/QH15. Đồng thời đề nghị rà soát chính tả, thống nhất cách trình bày ngày, tháng, năm tại phần Căn cứ ban hành.
(2) Khoản 3 Điều 3: Đề nghị bổ sung đối tượng điều chỉnh trong đoạn “Trường hợp…. có nhu cầu sử dụng tần số ngoại trừ khoản 1, khoản 2 Điều này”.
(3) Đề nghị cân nhắc sử dụng thống nhất 01 cụm từ trong toàn bộ dự thảo thông tư: “Báo và PTTH địa phương” hoặc “Báo và PTTT các tỉnh, thành phố”. 
(Công văn số 782/PC ngày 13/04/2026)
	(1) Tiếp thu.


(2) Tiếp thu. sửa khoản 3 Điều 3 thành: “Trường hợp tổ chức có nhu cầu sử dụng kênh tần số ngoại trừ khoản 1, khoản 2 Điều này”.
[bookmark: _GoBack](3) Tiếp thu



